KẾ HOẠCH ĐI THAM QUAN 
CƠ SỞ MỞ RỘNG CỦA TRƯỜNG TẠI HƯNG YÊN
	TT
	Lớp
	Số SV
	Họ tên GVCN
	Khoa
	Thời gian
tham quan
	Tổng cộng SV

	1
	58C1
	57
	Đào Tuấn Anh
	Công trình
	Sáng thứ Bảy 
(24/12/2016)
(7h00 - 12h00)
	290

	2
	58C2
	56
	Lê Xuân Khâm
	Công trình
	
	

	3
	58C3
	56
	Lê Văn Thịnh
	Công trình
	
	

	4
	58CT1
	64
	Dương Thị Thanh Hiền
	Công trình
	
	

	5
	58CT2
	57
	Trần Văn Toản
	Công trình
	
	

	6
	58CX1
	70
	Nguyễn Ngọc Thắng
	Công trình
	Chiều thứ Bảy
(24/12/2016)
(13h00 - 18h00)
	282

	7
	58CX2
	68
	Lê Thu Mai
	Công trình
	
	

	8
	58K1
	72
	Phùng Mai Lan 
	Kinh tế & Quản lý
	
	

	9
	58K2
	72
	Lê Phương Thảo
	Kinh tế & Quản lý
	
	

	10
	58GT
	99
	Lương Minh Chính
	Công trình
	Sáng Chủ nhật
(25/12/2016)
(7h00 - 12h00)
	241

	11
	58QLXD1
	72
	Phùng Duy Hảo
	Kinh tế & Quản lý
	
	

	12
	58QLXD2
	70
	Trần Thị Kiều Trang
	Kinh tế & Quản lý
	
	

	13
	58CX3
	71
	Phạm Nguyễn Hoàng
	Công trình
	Chiều Chủ nhật
(25/12/2016)
(13h00 - 18h00)
	290

	14
	58CX4
	68
	Ngô Thị Ngọc Vân
	Công trình
	
	

	15
	58QT1
	76
	Triệu Đình Phương
	Kinh tế & Quản lý
	
	

	16
	58QT2
	75
	Hoàng Thị Thu Thỏa
	Kinh tế & Quản lý
	
	

	17
	58MT1
	40
	Vũ Hải Yến
	Môi trường
	Chiều thứ Năm
(29/12/2016)
(13h00 - 18h00)
	328

	18
	58MT2
	39
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Môi trường
	
	

	19
	58KTH
	42
	Trần Khánh Hòa
	Môi trường
	
	

	20
	58KTĐ1
	70
	Phạm Đức Đại
	Năng lượng
	
	

	21
	58KTĐ2
	68
	Lê Quang Cường
	Năng lượng
	
	

	22
	58KTĐ3
	69
	Nguyễn Phú Sơn
	Năng lượng
	
	

	23
	58KT1
	68
	Thiều Kim Cường
	Kinh tế & Quản lý
	Sáng thứ Năm
(05/01/2017)
(7h00 - 12h00)
	269

	24
	58KT2
	68
	Vũ Thị Phương Thảo
	Kinh tế & Quản lý
	
	

	25
	58KT3
	65
	Trịnh Thị Thanh Loan
	Kinh tế & Quản lý
	
	

	26
	58KT4
	68
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
	Kinh tế & Quản lý
	
	

	27
	58M1
	63
	Đoàn Yên Thế 
	Cơ khí
	Chiều thứ Năm
(05/01/2017)
(13h00 - 18h00)
	308

	28
	58M2
	63
	Nguyễn Ngọc Minh
	Cơ khí
	
	

	29
	58M3
	62
	Phạm Vũ Nam
	Cơ khí
	
	

	30
	58M4
	61
	Nguyễn Ngọc Huyên 
	Cơ khí
	
	

	31
	58CTN
	59
	Nguyễn Minh Đức
	Kỹ thuật tài nguyên nước
	
	

	32
	58PM
	72
	Nguyễn Văn Đồng
	CNTT
	Sáng thứ Bảy
(07/01/2017)
(7h00 - 12h00)
	369

	33
	58TH1
	75
	Đỗ Lân
	CNTT
	
	

	34
	58TH2
	74
	Phạm Xuân Cường
	CNTT
	
	

	35
	58HT
	54
	Nguyễn Văn Nam
	CNTT
	
	

	36
	58H
	73
	Phạm Đức Thanh
	Kỹ thuật tài nguyên nước
	
	

	37
	58V
	21
	Phạm Văn Chiến 
	Thủy văn & TNN
	
	

	38
	58N1
	59
	Vũ Ngọc Quỳnh
	Kỹ thuật tài nguyên nước
	Sáng thứ Năm
(12/01/2017)
(7h00 - 12h00)
	299

	39
	58N2
	58
	Nguyễn Thị Hảo
	Kỹ thuật tài nguyên nước
	
	

	40
	58TĐ-BĐ
	18
	Đỗ Xuân Dũng
	Trung tâm địa tin học
	
	

	41
	58B
	15
	Nguyễn Huyền Nga
	Kỹ thuật Biển
	
	

	42
	58TH3
	76
	Nguyễn Hằng Phương
	CNTT
	
	

	43
	58TH4
	73
	Trần Thị Hà Trang
	CNTT
	
	


